
                  CURRICULUM VITAE                   
     Position/ Vị trí công việc: Kĩ sư tin học 

	PERSONAL INFORMATION/ Thông tin cá nhân

	Full name/ Họ và tên:        Ngô Duy Biển

	Deparrment/ Bộ phận:
	Joining date/ Ngày vào công ty:

	Sex/ Giới tính:   Nam


	Marital Status/ Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình

	Date of birth/ Ngày sinh:     06/11/1990

	Address/ Địa chỉ:      8A Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội

	Tel/ Điện thoại: 
	Mobile: 0982.666.010

	Email: dungnt5517@yahoo.com


	EDUCATION HISTORY/ Trình độ học vấn

	University/ 
Trường
	Major/ 
Chuyên ngành
	Graduation year/ Năm tốt nghiệp
	Grade/ 
Loại

	Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
	ĐTVT
	
	

	    Bách Khoa - Aptech
	   Công nghệ phần mềm
	
	

	
	
	
	


	FOREIGN LANGUAGE/ Trình độ ngoại ngữ
Please circle one/ Lựa chọn một: 
1 Beginning/ Bắt đầu 
5 Expert/ Thành thạo

	Foreign languages/ 
Ngoại ngữ
	Listening/ 
Nghe
	Speaking/ 
Nói
	Reading/
 Đọc
	Writing/ 
Viết

	English/ Tiếng Anh
	   3
	4
	4
	4

	Japanese/ Tiếng Nhật
	
	
	
	

	Others/ Khác……………
	
	
	
	


	OTHER CERTIFICATES/ Chứng chỉ khác (if any/ nếu có)

	Certificates/ 
Chứng chỉ
	Grade/
 Xếp loại
	Date issued/ 
Ngày cấp
	Institute issued/ 
Nơi cấp

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	ATTENDED TRAINING COURSES/ Các khóa học đã tham gia 

	Type of courses/ 

Tên khóa học
	Form/

Từ ngày
	To/ 

Đến ngày
	Institute trained/

Nơi đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	EMPLOYMENT HISTORY (EXPERIENCES/ Kinh nghiệm)

From current/last company (bắt đầu từ công ty đang làm/ làm gần đây nhất)

	From/ Từ: 10 - 2009
To/ Đến: Hiện tại
	Company/ Công ty: Thương mại và dịch vụ sản xuất thành công
Job Title/ Vị trí: Chuyên viên CNTT

	From/ Từ: 01 - 2009
To/ Đến: 10-2009
	Company/ Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ thông tin NETVIET
Job Title/ Vị trí: Lập trình viên


	SKILLS/ Kỹ năng

	Last used:
Last year used
Rank
1:  Beginner Level

3:  Sometimes have to use manuals
5:  Expert Level


2:  Always have to use manuals 
4:  Can solve problems


	Skills/ Kỹ năng
	Months of experience/ Thời gian sử dụng (tháng)
	Last used
	Rank/ Trình độ

(1 beginning/ bắt đầu; 5 expert/ thành thạo)

Please circle one/ Chọn một

	Programming Languages

	C/C++
	ANSI C
	
	
	3

	
	C++
	
	
	3

	
	Network Programming 
	
	
	4

	
	MFC/WinAPI 
	
	
	1

	
	Linux Programming 
	
	
	1

	
	Multi-threads/processes programming 
	
	
	2

	Java
	Java
	
	
	4

	
	J2EE
	
	
	3

	
	J2SE
	
	
	3

	
	Java Networking
	
	
	1

	
	Java XML
	
	
	2

	
	Bean, EJB
	
	
	2

	
	Servlet
	
	
	1

	.Net
	ADO.Net
	
	
	3

	
	ASP.Net
	
	
	3

	
	C#.Net
	
	
	4

	
	VB.Net
	
	
	1

	
	.Net Remoting
	
	
	1

	
	Web Service
	
	
	1

	Other Languages
	VB
	
	
	1

	
	VC++
	
	
	4

	Web

	
	Design
	
	
	2

	
	ASP
	
	
	5

	
	JSP
	
	
	1

	
	PHP
	
	
	4

	Database

	
	Analysis & Design
	
	
	3

	
	MS SQL Server
	
	
	5

	
	Oracle
	
	
	1

	
	My SQL
	
	
	4

	
	Postgre SQL
	
	
	1

	Networking

	
	Administration
	
	
	4

	
	Programming
	
	
	3

	Analysis & Design

	
	UML
	
	
	3

	
	Rational Rose
	
	
	1

	Operating System 

	
	Linux
	
	
	1

	
	Unix
	
	
	1

	
	Solaris
	
	
	1

	
	Macintosh
	
	
	1

	Others

	
	Sorce safe
	
	
	3

	
	XML
	
	
	4

	
	Open GL
	
	
	1

	
	Image Processing
	
	
	1


	ATTENDED PROJECTS/ Các dự án đã tham gia

	Project’s name/ Tên dự án
	Website nội dung  Emiss

	Client/ Tên khách hàng
	Emiss

	Project size/ Quy mô dự án
	

	Duration/ Thời gian
	

	Project Description/ Mô tả dự án
	Trang cung cấp nội dung và các dịch vụ của Emiss

	Role/ Vai trò trong dự án
	

	Responsibilities/ Chịu trách nhiệm
	

	Used Programming Languages/ 

Ngôn ngữ sử dụng
	PHP , MYSQL

	Used Technologies/ Công nghệ sử dụng
	

	

	Project’s name/ Tên dự án
	Website nội dung  Vải thiều lục  ngạn

	Client/ Tên khách hàng
	Trường Giang

	Project size/ Quy mô dự án
	

	Duration/ Thời gian
	

	Project Description/ Mô tả dự án
	Giới thiệu về vải thiều lục ngạn 

	Role/ Vai trò trong dự án
	

	Responsibilities/ Chịu trách nhiệm
	

	Used Programming Languages/ 

Ngôn ngữ sử dụng
	PHP , MYSQL

	Used Technologies/ Công nghệ sử dụng
	

	

	Project’s name/ Tên dự án
	Thành Tâm Travel

	Client/ Tên khách hàng
	Công Ty TNHH Thành Tâm đê

	Project size/ Quy mô dự án
	

	Duration/ Thời gian
	

	Project Description/ Mô tả dự án
	

	Role/ Vai trò trong dự án
	

	Responsibilities/ Chịu trách nhiệm
	

	Used Programming Languages/ 

Ngôn ngữ sử dụng
	C#.Net 2005 , SQL

	Used Technologies/ Công nghệ sử dụng
	.Net 2.0, ASP Net 2.0, SQL server 2005


_______________________________                

Signature/ Chữ ký

                                                           Date/ Ngày_11/08/2009___________






- 3 -

